	Trường THPT M.V LÔMÔNÔXỐP

Năm học 2012 - 2013

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2012



	THỨ
	TIẾT
	6A1

(VHươngA)
	6A2

(ThơmT)
	6A3

(NgaT)
	6A4

(T.AnhT)
	6A5

(QuânV)
	6A6

(ThủyT)
	7A1

(TràA)
	7A2

(T.HàB.A)
	7A3

(HạnhV)
	7A4

(HươngAT)
	7A5

(N.HàV)
	7A6

(HạnhA)
	7A7

(ThươngT)
	7A8

(QuỳT)
	7A9

(P.MaiV)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	NNgữ
	Lý
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	NNgữ
	Sinh
	Toán
	Văn

	
	3
	Văn
	Văn
	TD
	Văn
	Toán
	CNghệ
	NNgữ
	Văn
	Sử
	Tựhọc
	Toán
	NNgữ
	GDCD
	Toán
	Sử

	
	4
	Văn
	Văn
	AMỹ
	Lý
	Toán
	Văn
	Lý
	Toán
	Toán
	Sử
	Toán
	Toán
	Văn
	NNgữ
	NNgữ

	
	5
	Lý
	CNghệ
	Văn
	GDCD
	AMỹ
	Văn
	TD
	Toán
	Sinh
	Lý
	Nhạc
	GDCD
	Sử
	NNgữ
	NNgữ

	3
	1
	Toán
	Văn
	AMỹ
	TD
	NNgữ
	Toán
	APOLO
	Văn
	Sử
	TD
	MT
	Sử
	Toán
	Sinh
	Văn

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	AMỹ
	NNgữ
	TD
	APOLO
	Văn
	MT
	Toán
	Văn
	Sinh
	TD
	Sử
	Văn

	
	3
	APOLO
	TD
	Toán
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Toán
	Lý
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	AMỹ
	MT
	Nhật

	
	4
	APOLO
	GDCD
	Toán
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Toán
	Sử
	Văn
	Văn
	Toán
	AMỹ
	Sử
	Văn
	Nhật

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	APOLO
	Sử
	Lý
	CNghệ
	NNgữ
	Sử
	Toán
	APOLO
	Tựhọc
	Văn
	Lý
	Toán
	Toán
	Toán
	NNgữ

	
	2
	APOLO
	AMỹ
	CNghệ
	Văn
	TD
	Tựhọc
	Toán
	APOLO
	TD
	Văn
	NNgữ
	MT
	Toán
	GDCD
	Lý

	
	3
	TD
	Cđề
	Văn
	Toán
	CNghệ
	NNgữ
	APOLO
	NNgữ
	Lý
	GDCD
	NNgữ
	Lý
	MT
	TD
	Toán

	
	4
	NNgữ
	TD
	Văn
	Toán
	AMỹ
	CNghệ
	APOLO
	MT
	NNgữ
	NNgữ
	Sinh
	TD
	NNgữ
	Lý
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	APOLO
	Toán
	NNgữ
	Sử
	Văn
	TD
	GDCD
	Sử
	Toán
	Nhạc
	Toán
	Văn
	Lý
	Sử
	TD

	
	2
	APOLO
	Toán
	TD
	Văn
	Văn
	GDCD
	Văn
	GDCD
	NNgữ
	MT
	AMỹ
	Sử
	Văn
	Nhạc
	Sinh

	
	3
	GDCD
	AMỹ
	Sử
	Văn
	Lý
	Tựhọc
	Văn
	Sinh
	NNgữ
	Sử
	GDCD
	Toán
	NNgữ
	Văn
	MT

	
	4
	Văn
	NNgữ
	GDCD
	AMỹ
	Sử
	Lý
	Sinh
	Văn
	GDCD
	Sinh
	Sử
	Toán
	NNgữ
	Văn
	Sử

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sử
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	GDCD
	Văn
	Sử
	Toán
	Toán
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Toán
	Nhạc

	
	2
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	TD
	CNghệ
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	NNgữ
	Sử
	Văn
	Văn
	NNgữ
	Toán

	
	3
	Toán
	NNgữ
	CNghệ
	Toán
	TD
	Toán
	Văn
	TD
	Nhạc
	NNgữ
	TD
	Nhạc
	Văn
	Tựhọc
	Toán

	
	4
	Toán
	NNgữ
	Toán
	CNghệ
	Văn
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	NNgữ
	Nhạc
	Văn
	Văn

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	7A10

(P.HàT)
	7A11

(NhungS)
	8A1

(TuyếtA)
	8A2

(HoàiA)
	8A3

(DươngV)
	8A4

(LHằngA)
	8A5

(HảoSN)
	8A6

(ThắmV)
	8A7

(L.MaiV)
	8A8

(ThảoV)
	8A9

(SinhA)
	8A10

(L.AnhV)
	8A11

(N.AnhT)
	9A1

(T.HàA.A)
	9A2

(MaiT)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	Toán
	Sử
	Toán
	NNgữ
	Địa
	NNgữ
	Toán
	Văn
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Toán
	NNgữ
	Toán

	
	3
	Lý
	Nhạc
	Toán
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	Toán
	Lý
	NNgữ
	Địa
	NNgữ
	Toán
	Hoá
	Toán
	NNgữ

	
	4
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	AS
	Văn
	Toán
	Sinh
	Hoá
	NNgữ
	Toán
	Toán
	Hoá
	Văn
	Toán
	Văn

	
	5
	Sử
	Văn
	Văn
	AS
	Toán
	Địa
	Văn
	NNgữ
	Địa
	Toán
	Toán
	TD
	Văn
	Văn
	Sinh

	3
	1
	NNgữ
	NNgữ
	APOLO
	Văn
	Sinh
	Sinh
	NNgữ
	MT
	Toán
	Lý
	Lý
	Văn
	Hoá
	Văn
	Sử

	
	2
	NNgữ
	NNgữ
	APOLO
	Văn
	NNgữ
	MT
	NNgữ
	Toán
	Toán
	Sinh
	Văn
	Văn
	Văn
	Văn
	TD

	
	3
	Sử
	GDCD
	Sinh
	Toán
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	TD
	Văn
	NNgữ
	Toán
	APOLO
	CNghệ

	
	4
	MT
	TD
	Sinh
	Toán
	TD
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Hoá
	MT
	NNgữ
	Toán
	APOLO
	Sinh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDCD
	MT
	Văn
	Nhạc
	Hoá
	Toán
	TD
	Hoá
	MT
	Nhạc
	Sinh
	Sinh
	NNgữ
	CNghệ
	Văn

	
	2
	TD
	Toán
	Văn
	MT
	NNgữ
	Toán
	Hoá
	NNgữ
	Hoá
	Văn
	Sinh
	Lý
	NNgữ
	Địa
	Văn

	
	3
	Văn
	Toán
	APOLO
	Sinh
	Toán
	Hoá
	Địa
	NNgữ
	Nhạc
	NNgữ
	Hoá
	Toán
	Nhạc
	Văn
	Toán

	
	4
	Văn
	Sinh
	APOLO
	Hoá
	Toán
	Nhạc
	NNgữ
	Địa
	Lý
	NNgữ
	Nhạc
	Toán
	MT
	Văn
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5
	1
	Tựhọc
	SinhC
	Toán
	Văn
	Văn
	Lý
	Nhạc
	Sinh
	AMỹC
	Toán
	Hoá
	MT
	Địa
	TD
	Địa

	
	2
	Nhạc
	Lý
	Toán
	Văn
	Văn
	Hoá
	Lý
	Văn
	NNgữ
	Toán
	Địa
	Hoá
	Sinh
	APOLO
	AMỹ

	
	3
	Toán
	Văn
	APOLO
	Địa
	Sinh
	Văn
	Văn
	Văn
	TD
	MT
	Văn
	Nhạc
	Lý
	APOLO
	Văn

	
	4
	Toán
	Văn
	APOLO
	Lý
	Lý
	Văn
	Văn
	TD
	Sinh
	Sinh
	Văn
	Địa
	NNgữ
	Địa
	Văn

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	NNgữ
	Toán
	Nhạc
	Toán
	Hoá
	TD
	Văn
	Sinh
	Toán
	Hoá
	Toán
	Văn
	Sinh
	Toán
	NNgữ

	
	2
	Văn
	Toán
	NNgữ
	Toán
	Nhạc
	Sinh
	Hoá
	Toán
	Toán
	NNgữ
	Toán
	Sinh
	Văn
	Toán
	GDCD

	
	3
	Văn
	Sử
	NNgữ
	Hoá
	MT
	Toán
	Sinh
	Toán
	Văn
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	Toán
	Sinh
	Địa

	
	4
	Toán
	NNgữ
	Hoá
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	MT
	Nhạc
	Văn
	Văn
	TD
	Toán
	TD
	NNgữ
	Toán

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	9A3

(VinhĐ)
	9A4

(LiênBT)
	9A5

(HậuT)
	9A6

(YếnBV)
	9A7

(BLiênA)
	9A8

(HườngT)
	9A9

(TrinhT)
	9A10

(LoanV)
	9A11

(Nhung.cd)
	10A

(VânA)
	10B

(DungV)
	10C

(LanBT)
	10D

(HồngT)
	10E

(QuyênSN)
	10G

(LinhL)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	Sinh
	CNghệ
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	Địa
	Văn
	TD
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	Hoá
	Lý

	
	3
	Địa
	Địa
	NNgữ
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Tin
	Văn
	Lý
	Sử
	TD
	Sinh

	
	4
	Văn
	Toán
	CNghệ
	Toán
	TD
	Địa
	NNgữ
	GDCD
	AMỹ
	Toán
	Toán
	Sử
	NNgữ
	NNgữ
	Hoá

	
	5
	Văn
	Văn
	Sinh
	Sử
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Địa
	Toán
	Toán
	Toán
	Tin
	NNgữ
	Toán
	Hoá

	3
	1
	TD
	Nhật
	Toán
	TD
	AMỹ
	Toán
	CNghệ
	Văn
	Toán
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	Tin
	Hoá
	Văn

	
	2
	CNghệ
	Nhật
	Toán
	AMỹ
	Sinh
	Toán
	Sử
	Toán
	Toán
	Văn
	TD
	NNgữ
	Hoá
	Tin
	Toán

	
	3
	NNgữ
	Văn
	Văn
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	Hoá
	Lý
	TD
	Sinh
	Văn
	Văn

	
	4
	NNgữ
	Văn
	Văn
	CNghệ
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Sử
	Văn
	Địa
	Hoá
	Sinh
	Toán
	AMỹC
	Tin

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Sử
	Toán
	Văn
	Địa
	Sử
	Văn
	TD
	Nhật
	Sinh
	Lý
	AMỹC
	Toán
	GDCD
	NNgữ
	NNgữ

	
	2
	TD
	Toán
	Lý
	Văn
	GDCD
	Sinh
	Sinh
	Nhật
	Sử
	Sinh
	GDCD
	Văn
	Lý
	NNgữ
	NNgữ

	
	3
	Văn
	GDCD
	Địa
	Văn
	CNghệ
	Sinh
	Nhật
	NNgữ
	Văn
	TD
	Sử
	Văn
	Văn
	Lý
	TD

	
	4
	Văn
	TD
	TD
	Sinh
	Địa
	Sử
	Nhật
	NNgữ
	Văn
	Sử
	Lý
	Hoá
	Văn
	AMỹC
	Sử

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sinh
	Văn
	Địa
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	CNghệ
	Toán
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn
	Lý

	
	2
	Toán
	Văn
	Sử
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Địa
	Địa
	Lý
	NNgữ
	GDCD
	Toán
	Văn
	Toán

	
	3
	Toán
	Sinh
	Toán
	NNgữ
	Sinh
	Địa
	Văn
	TD
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Hoá
	Hoá
	GDCD
	Toán

	
	4
	Văn
	NNgữ
	Toán
	GDCD
	Địa
	TD
	Văn
	Sinh
	NNgữ
	Hoá
	Văn
	NNgữ
	TD
	Toán
	QP

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	NNgữ
	Văn
	Địa
	Toán
	CNghệ
	GDCD
	Toán
	Địa
	Toán
	Sinh
	Lý
	AMỹC
	Toán
	NNgữ

	
	2
	Toán
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	Toán
	TD
	Địa
	Toán
	Sinh
	GDCD
	Hoá
	Địa
	Lý
	Toán
	GDCD

	
	3
	Địa
	Toán
	GDCD
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Sinh
	GDCD
	NNgữ
	Toán
	Toán
	Toán
	QP
	Toán

	
	4
	GDCD
	Địa
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	GDCD
	Toán
	Văn
	Toán
	NNgữ
	Tin
	Toán
	NNgữ
	Sinh
	Văn

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	10H

(MậuH)
	11A

(MayA)
	11B

(NhungV)
	11C

(NhungL)
	11D

(TùngT)
	11E

(NhungT)
	11G

(PhượngT)
	11H

(An.cd)
	11I

(ĐanH)
	12A

(HLiênA)
	12B

(NgọcA)
	12C

(ChungT)
	12D

(LoanAĐ)
	12E

(T.HiềnT)
	12G

(LanAT)

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ

	
	2
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	Văn
	GDCD
	NNgữ
	Toán

	
	3
	GDCD
	NNgữ
	Toán
	Văn
	Toán
	NNgữ
	Sinh
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Lý
	Toán
	Văn

	
	4
	TD
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	Sinh
	Toán
	Toán
	Hoá
	Văn
	GDCD
	Toán
	Văn
	Văn
	NNgữ

	
	5
	NNgữ
	Hoá
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Lý
	Văn
	Văn
	Sinh
	Văn
	Toán
	QP
	Văn
	Văn
	NNgữ

	3
	1
	Toán
	Toán
	Sinh
	Toán
	NNgữ
	TD
	Lý
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Tin
	Toán
	Văn
	Tin
	Hoá

	
	2
	Văn
	Toán
	Hoá
	Toán
	Lý
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	Văn
	Tin
	Hoá
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Văn

	
	3
	Tin
	Lý
	Văn
	GDCD
	Tin
	Văn
	Văn
	Địa
	Lý
	Hoá
	Hoá
	NNgữ
	QP
	Toán
	NNgữ

	
	4
	Lý
	Văn
	Văn
	Lý
	TD
	Văn
	Tin
	TD
	GDCD
	Hoá
	Toán
	Văn
	Tin
	NNgữ
	NNgữ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Knông
	Văn
	Lý
	TD
	Sinh
	QP
	Toán
	Văn
	NNgữ
	GDCD
	Văn
	Tin
	Lý
	NNgữ
	Hoá

	
	2
	Sử
	Hoá
	NNgữ
	Văn
	Văn
	Lý
	Toán
	Sinh
	QP
	Toán
	Văn
	Sử
	Toán
	NNgữ
	Tin

	
	3
	NNgữ
	Sử
	QP
	NNgữ
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	Lý
	Sinh
	Toán
	Lý
	Lý
	Toán
	Hoá
	Tin

	
	4
	NNgữ
	Sinh
	GDCD
	NNgữ
	Hoá
	NNgữ
	NNgữ
	GDCD
	Lý
	Văn
	Lý
	Lý
	Sử
	Hoá
	QP

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Hoá
	GDCD
	Sinh
	Lý
	AMỹC
	Văn
	Hoá
	NNgữ
	Toán
	NNgữ
	Tin
	Văn
	NNgữ
	QP
	Toán

	
	2
	Lý
	TD
	Toán
	Sinh
	Văn
	Văn
	Văn
	Sinh
	Toán
	NNgữ
	QP
	Văn
	NNgữ
	Tin
	Toán

	
	3
	Văn
	Văn
	Toán
	Hoá
	Văn
	Tin
	AMỹC
	Toán
	Văn
	Lý
	NNgữ
	NNgữ
	Hoá
	Lý
	Lý

	
	4
	Văn
	Văn
	AMỹC
	Toán
	Hoá
	Toán
	Lý
	Toán
	Văn
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	Hoá
	Lý
	Lý

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Sinh
	NNgữ
	Văn
	Sinh
	Hoá
	NNgữ
	Lý
	TD
	Lý
	Toán
	Hoá
	NNgữ
	Văn
	Văn

	
	2
	Toán
	Lý
	Văn
	QP
	Sử
	Hoá
	AMỹC
	Văn
	NNgữ
	Tin
	Toán
	Hoá
	NNgữ
	Văn
	Văn

	
	3
	Sinh
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Toán
	Toán
	Sinh
	Văn
	NNgữ
	NNgữ
	Văn
	Toán
	Toán
	GDCD
	Địa

	
	4
	Hoá
	NNgữ
	Lý
	Sinh
	Toán
	Toán
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Sinh
	NNgữ
	GDCD
	Toán
	Toán
	Toán

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	12H

(HươngV)
	12I

(HiềnA.A)
	12K

(ChiT)
	12P

(HằngH)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	ChCờ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDCD
	Lý
	Toán
	Hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	QP
	Hoá
	Toán
	NNgữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý
	Toán
	Lý
	NNgữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Lý
	Toán
	NNgữ
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tin
	Toán
	Văn
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NNgữ
	Toán
	Lý
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ
	Hoá
	Văn
	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NNgữ
	Văn
	Hoá
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn
	Văn
	Hoá
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Tin
	Tin
	GDCD
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Hoá
	Tin
	NNgữ
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hoá
	Sử
	NNgữ
	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	NNgữ
	QP
	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán
	NNgữ
	Tin
	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	QP
	Tin
	NNgữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	NNgữ
	NNgữ
	NNgữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ
	NNgữ
	Toán
	Hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn
	Lý
	Toán
	QP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



